
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  Lại Văn Tùng
 

Các Thẩm phán:                          Bà Mai Thị Minh Hồng 

                                                     Ông Mai Anh Tuấn 

- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Hoàng Giang - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Nam Định.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:                        

Bà Lê Thanh Hà - Kiểm sát viên.  

Ngày
 
 14 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở, Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét 

xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 81/2023/TLPT-HS ngày 10 tháng 

10 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 103/2023/QĐXXPT-HS 

ngày 01 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo Dương Văn H do có kháng cáo của
 
bị 

cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 71/2023/HS-ST ngày 28 tháng 8 năm 2023 

của Tòa án nhân dân huyện Ý Yên. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: Dương Văn H, sinh năm 1979; Tên gọi khác: Không; Nơi thường 

trú: Xóm LT, xã YN, huyện YY, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ học vấn lớp: 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Dương Văn Hào, con bà Phạm Thị Khiêm; Gia đình có 

04 anh chị em, bị cáo là con thứ ba; Bị cáo có vợ là Nguyễn Thị X và 02 con, con 

lớn sinh năm 2003, con nhỏ sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: không. Nhân thân: 

Năm 2015 bị Công an huyện Ý Yên xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức 

“Phạt tiền” về hành vi đánh nhau. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn 

“Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Anh Nguyễn Bá H1, sinh năm 1990; Nơi thường trú: Xóm CH, 

Thôn TĐ, xã YT, huyện YY, tỉnh Nam Định. Có mặt tại phiên tòa. 

- Những người làm chứng: 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Bản án số: 99/2023/HS-PT 

Ngày: 14 - 11 - 2023 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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1. Chị Nguyễn Thị X, sinh năm 1981; Có mặt tại phiên tòa; 

2. Ông Trương Ngọc Ch, sinh năm: 1962; Vắng mặt tại phiên tòa; 

Cùng nơi thường trú: Xóm LT, xã YN, huyện YY, tỉnh Nam Định.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 16
 
giờ 20 phút ngày 28 tháng 02 năm 2023, Dương Văn H u trú tại 

xóm La Tiến, xã Yên Ninh, huyện   Yên, tỉnh Nam Định đang ngồi  àm đồ mộc 

tại nhà mình thì anh Nguyễn Bá Hải trú tại thôn Thượng Đồng, xã Yên Tiến, 

huyện   Yên, tỉnh Nam Định đi đến để đòi nợ tiền mà H u vay trước đó. Thấy 

H u, anh Hải nói  nh H u ơi sao tiền nong anh vay mượn mà em gọi anh không 

nghe”, H u nói “Giờ tao chưa có, mấy tháng n a tao trả”, nghe v y Hải tức chửi 

“ĐM mày ăn cháo đá bát,  úc khó khăn bố cho mày vay, v y mà gọi điện không 

nghe, nhắn tin không trả  ời  à sao”, H u đứng d y chửi  ại Hải rồi đi ra ph a ngoài 

cửa nhà,  úc này Hải đang đứng quay  ưng về ph a H u thì H u dùng tay phải nhặt 

01 đoạn g  k ch thước dài 43cm, dày 2,5cm, rộng 4,5cm dạng hình ch  nh t có 04 

cạnh, bề mặt g  s n sùi giơ  ên vụt 01 nhát hướng t  trên xuống dưới, t  phải qua 

trái trúng vào vùng đ u anh Hải  àm anh Hải ngã xuống nền nhà, thấy v y chị 

Nguyễn Thị Xuân  vợ H u  chạy đến nâng và dìu anh Hải ra ngoài đường, H u và 

Hải tiếp tục chửi nhau được mọi người can ngăn thì d ng  ại.  nh Hải bị thương 

được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 5 - Ninh Bình t  ngày 28-2-

2023 đến ngày 07-3-2023 ra viện. 

Sau khi nh n được tin báo Công an xã Yên Ninh đến hiện trường   p biên 

bản vụ việc, thu th p tài  iệu ban đ u. Thu gi  03 đoạn g  gồm có: 01 đoạn dài 43 

cm, dày 2,5cm, rộng 4,5cm; 01 đoạn dài 98cm, dày 3.5cm, rộng 5cm; 01 đoạn dài 

44cm, dày 2,5cm, rộng 3,5cm. 

Ngày 07-3-2023 Công an xã Yên Ninh đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan 

CSĐT - Công an huyện   Yên để giải quyết theo thẩm quyền. 

Ngày 18-4-2023, cơ quan CSĐT Công an huyện   Yên đã ra quyết định 

trưng c u giám định số 91/QĐ-CQĐT gửi đến Trung tâm giám định pháp y tỉnh 

Ninh Bình để giám định pháp y thương t ch đối với anh Nguyễn Bá Hải. 

Tại kết lu n:                n           g     ịn             ư ng   ẩ  

                        n          n   ư ng      ẩ                    ư ng  

   n   n        ẩ                    ư ng         n    n  ứ    ng  ư    

          -    ng              ủ               ịn           n        n   ư ng 

            ng    ng g     ịn          g     ịn         n       ịn           n 

       n   ư ng         ủ   g   n          n  n         ạ    ờ       g     ịn  

   01%          n             ng   ư ng        ng      ạ     ng  ư  K t lu n 

              ìn     n    ư ng     , T n   ư ng  D            ực ti p gây nên. 
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Quá trình điều tra, mặc dù Dương Văn H u đã khai nh n hành vi gây thương 

t ch cho anh Hải nhưng không có thái độ ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của 

mình; Bị cáo phạm tội   n đ u và thuộc trường hợp  t nghiêm trọng. 

Về v t chứng của vụ án: Quá trình điều tra đã xác định được 01 đoạn g y g  

dài 43cm, dày 2,5cm, rộng 4,5cm là v t chứng của vụ án; 02 đoạn g y g  còn  ại 

không phải  à v t chứng của vụ án nhưng không có giá trị sử dụng. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại anh Nguyễn Bá Hải yêu c u bị cáo Dương Văn 

H u phải bồi thường cho anh Hải các khoản chi ph  điều trị thương t ch và các 

khoản chi ph  hợp  ý khác với t ng số tiền 15.000.000 đồng, bị cáo chưa bồi 

thường được khoản gì. 

Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai nh n hành vi phạm tội như đã nêu trên. 

Cáo trạng số 52/CT-VKS-YY ngày 05-7-2023 của VKSND huyện Ý Yên 

truy tố bị cáo Dương Văn H về tội “Cố ý gây thương t ch” theo quy định tại điểm 

a khoản 1 Điều 134 của Bộ lu t Hình sự. 

Tạ      n  ò       ẩm: Bị cáo th a nh n có dùng 01 đoạn g y g  dài 43cm, 

dày 2,5cm, rộng 4,5cm vụt trúng vào đ u anh Nguyễn Bá Hải gây tỷ lệ t n thương 

cơ thể cho anh Hải vào chiều ngày 28-02-2023 nhưng anh Nguyễn Bá H1 vô cớ 

vào nhà bị cáo chửi bới, đòi tiền nợ, dùng chân đá vào gáy của bị cáo trước trong 

khi bị cáo không nợ tiền anh Hải. Bị cáo cho rằng bị cáo không phạm tội “Cố ý 

gây thương t ch” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ lu t hình sự. Đề 

nghị HĐXX buộc anh Hải phải bồi thường danh dự, nhân phẩm cho bị cáo số tiền 

45 triệu đồng. 

Bị hại anh Nguyễn Bá H1 đề nghị Tòa án buộc bị cáo phải bồi thường cho 

anh số tiền 15.000.000 đồng là các khoản chi ph  điều trị thương t ch và các khoản 

chi phí hợp lý khác. Về hình phạt đề nghị Tòa án xử lý bị cáo theo quy định của 

pháp lu t. 

Với nội dung vụ án nêu trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 71/2023/HS-ST 

ngày 28-8-2023 của Toà án nhân dân huyện Ý Yên, đã quyết định: Căn cứ điểm a 

khoản 1 Điều 134; Điều 48; điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ lu t Hình sự; các Điều 

584, 585, 586, 590 của Bộ lu t Dân sự, Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP ngày 06-

09-2022 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ lu t Dân sự về trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao. Tuyên bố bị cáo Dương Văn H phạm tội “Cố ý gây thương t ch”. Xử phạt bị 

cáo Dương Văn H 06 tháng tù, thời hạn tù tính t  ngày bắt bị cáo đi thi hành án. 

Buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Nguyễn Bá H1 số tiền 9.604.022 đồng (Chín 

triệu sáu trăm  inh tư nghìn không trăm hai mươi hai đồng). 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về nghĩa vụ ch m thi hành án, xử lý 

v t chứng, án phí và quyền kháng cáo cho bị cáo. 

Ngày 06-9-2023, bị cáo Dương Văn H có đơn kháng cáo xin được hưởng án 

treo. 
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Tại giai đoạn phúc thẩm: Ngày 09-11-2023 và tại phiên toà, bị hại Nguyễn 

Bá H1 có đơn xin rút đơn yêu c u khởi tố vụ án hình sự, không yêu c u bị cáo 

phải bồi thường thiệt hại và các vấn đề dân sự khác. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định kết lu n về vụ án: Đơn 

kháng cáo của bị cáo hợp lệ, được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Ngày 09-11-

2023 bị hại Nguyễn Bá H1 có đơn xin rút đơn yêu c u khởi tố vụ án hình sự, 

không yêu c u bị cáo phải bồi thường thiệt hại và các vấn đề dân sự khác. Tại 

phiên toà phúc thẩm, bị hại vẫn gi  nguyên ý kiến như trong đơn đề nghị ngày 09-

11-2023. Căn cứ khoản 2 Điều 155 và Điều 359 của Bộ lu t tố tụng hình sự, đề 

nghị Hội đồng xét xử hủy bản án hình sự sơ thẩm số 71/2023/HS-ST ngày 28-8-

2023 của Tòa án nhân dân huyện   Yên và đình chỉ vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n định như sau: 

[1] Về ph n thủ tục: Đơn kháng cáo của bị cáo Dương Văn H và đơn đề nghị 

rút yêu c u khởi tố vụ án của bị hại Nguyễn Bá H1 làm trong thời hạn lu t định, 

được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, 

tranh lu n tại phiên tòa sơ thẩm, xét thấy Tòa án nhân dân huyện   Yên đã xét xử 

bị cáo Dương Văn H về tội “Cố ý gây thương t ch” theo quy định tại khoản 1 Điều 

134 BLHS  à đúng người, đúng tội, không oan. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo và đề nghị của bị hại thấy: Ngày 09-11-2023 và 

tại phiên toà phúc thẩm, bị hại Nguyễn Bá H1 có đơn xin rút đơn yêu c u khởi tố 

vụ án hình sự, không yêu c u bị cáo phải bồi thường thiệt hại và các vấn đề dân sự 

khác. Xét thấy gi a bị hại và bị cáo có mối quan hệ quen biết nhau t  trước, sự 

việc xảy ra là do tức gi n nhất thời. Bị cáo Dương Văn H mới phạm tội l n đ u 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại phiên tòa có thái độ thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải. Đối với bị hại Nguyễn Bá H1 sau khi được bị cáo H u chủ động xin 

l i và bồi thường thiệt hại đã có đơn đề nghị rút yêu c u khởi tố vụ án, đề nghị 

đình chỉ giải quyết vụ án và không xử lý hình sự đối với H u. Xét thấy đơn đề 

nghị của bị hại viết trong điều kiện sức khỏe tỉnh táo, nh n thức tốt và hoàn toàn 

tự nguyện, không bị ép buộc, trái ý muốn và có xác nh n của Uỷ ban nhân dân xã 

Yên Tiến  à nơi bị hại đang thường trú. Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ khoản 2 

Điều 155, điểm d khoản 1 Điều 355, Điều 359 Bộ lu t tố tụng hình sự năm 2015 

và căn cứ Công văn hướng dẫn số 254/TANDTC - PC ngày 26-11-2018 của Tòa 

án nhân dân tối cao để tuyên hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án đối với bị cáo 

H u. Việc hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án do người đã yêu c u khởi tố vụ 

án hình sự rút yêu c u, là tình tiết mới tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, không phải 

do l i của Tòa án cấp sơ thẩm. T  nh n định trên, Hội đồng xét xử xét thấy c n 

hủy bản án sơ thẩm đối với bị cáo Dương Văn H và đình chỉ vụ án. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Trong đơn “Rút đơn yêu c u khởi tố vụ án hình 

sự”, bị hại Nguyễn Bá H1 trình bày rằng gi a bị hại và bị cáo đã tự thỏa thu n về 
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bồi thường dân sự, nên không yêu c u bị cáo phải bồi thường thiệt hại và các vấn 

đề dân sự khác. Xét yêu c u của bị hại là tự nguyện, đúng pháp  u t nên không 

buộc bị cáo Dương Văn H phải bồi thường cho bị hại số tiền 9.604.022 đồng 

(Chín triệu sáu trăm  inh tư nghìn không trăm hai mươi hai đồng) như Bản án sơ 

thẩm đã tuyên. 

[5] Về án phí: Căn cứ khoản 3 Điều 136 Bộ lu t Tố tụng hình sự năm 2015 và 

điểm b khoản 1; điểm f khoản 2 Điều 23 Nghị Quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30-

12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Dương Văn H u không 

phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm và tiền án phí hình sự phúc thẩm. Buộc anh 

Nguyễn Bá H1 phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 155; điểm d khoản 1 Điều 355; Điều 359 Bộ lu t tố 

tụng hình sự năm 2015. 

1. Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 71/2023/HS-ST ngày 28-8-2023 của Toà 

án nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định và đình chỉ giải quyết vụ án đối với bị 

cáo Dương Văn H u. 

2. Về án phí: Căn cứ khoản 3 Điều 136 Bộ lu t Tố tụng hình sự năm 2015 và 

điểm b khoản 1; điểm f khoản 2 Điều 23 Nghị Quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30-

12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Bị cáo Dương Văn H u không phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm và tiền 

án phí hình sự phúc thẩm. 

Buộc anh Nguyễn Bá H1 phải nộp 200.000đ  Hai trăm nghìn đồng) tiền án 

phí hình sự sơ thẩm. 

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp lu t kể t  ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận:                                                         
- VKSND-CA tỉnh Nam Định;                          
- TAND-VKS-CA huyện Ý Yên; 

- Chi cục THADS huyện Ý Yên; 

- Bị cáo; Bị hại       

- Lưu HS, VP.                                                                                              

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Lại Văn Tùng 

                  

 

 


